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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỦY ĐIỆN, KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Luật đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số: 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số: 30/2006/QĐ-BCN, ngày 31/8/2006 của Bộ Công nghiệp về Ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng các dự án điện độc lập;
Căn cứ Kết luận số: 108-KL/TU, ngày 19/11/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát cấp phép đầu tư và chấn chỉnh việc thực hiện các dự án đầu tư thủy điện, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục quản lý hoạt động thủy điện, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ đầu tư các dự án thủy điện và khoáng sản trên địa bàn tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

 

	 
Nơi nhận:
- TTr  Tỉnh Ủy;
- TTr HĐND tỉnh;
- TTr UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội;
- Các Sở, ban ngành;
- UBND các huyện, thị xã.
- Công báo tỉnh,
- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CV NVKT.
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QUY ĐỊNH
VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỦY ĐIỆN, KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3667/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Hà Giang)
Chương 1.
MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 
Điều 1. Mục đích yêu cầu:

Phân công, phân nhiệm rõ ràng, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành nhằm khắc phục tồn tại, từng bước chấn chỉnh hoạt động thủy điện và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Điều 2. Phạm vi áp dụng:

Trong lĩnh vực quản lý và hoạt động thủy điện và khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Đối tượng áp dụng: Các Sở, Ban, Ngành chức năng liên quan, UBND các huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn có hoạt động thủy điện, khoáng sản; Chủ đầu tư các dự án thủy điện, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Chương 2.
TRÌNH TỰ THỦ TỤC VÀ TRÁCH NHIỆM CÁC CẤP, CÁC NGÀNH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỦY ĐIỆN, KHOÁNG SẢN 
Điều 4. Đối với hoạt động thủy điện

Để các dự án thủy điện độc lập được tổ chức chặt chẽ, đúng thủ tục, trình tự ngay từ khâu lựa chọn chủ đầu tư được lập dự án cho đến giai đoạn lập dự án đầu tư. Các ngành, các cấp phải phối hợp chặt chẽ theo đúng quy hoạch, đúng quy định ban hành kèm theo Quyết định số: 30/2006/QĐ-BCN ngày 31/8/2006 của Bộ Công nghiệp, Luật đầu tư, Luật Xây dựng, Luật đất đai, luật môi trường hiện hành.

4.1. Giai đoạn lựa chọn Chủ đầu tư để được lập dự án.

+ Sở Công nghiệp:

- Lập hồ sơ giới thiệu cơ hội đầu tư trên phương tiện thông tin đại chúng;

- Lập hồ sơ mời đầu tư với các dự án ≥ 3MW;

- Đề xuất lựa chọn các Chủ đầu tư (Có sự thống nhất với sở KH và ĐT).

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với sở Công nghiệp thẩm định lựa chọn Chủ đầu tư, báo cáo UBND tỉnh quyết định lựa chọn Chủ đầu tư.

4.2. Giai đoạn lập dự án đầu tư.

+ Chủ đầu tư tiến hành Lập dự án đầu tư theo quy định của Nhà nước và cam kết về tiến độ thực hiện dự án. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt thiết kế cơ sở của dự án theo thẩm quyền (Sau khi có ý kiến thẩm định của cơ quan có thẩm quyền).

+ Sở Công nghiệp: Thẩm định thiết kế cơ sở dự án (Các ngành chức năng liên quan tham gia).

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì thẩm định đánh giá tác động môi trường. Thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất. Các ngành liên quan, UBND huyện, thị xã; phường xã sở tại phối hợp.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì thẩm tra trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Các Sở Tài chính, Sở Công nghiệp, các ngành liên quan phối hợp tham gia.

- Sở Xây dựng: Cấp phép xây dựng dự án theo thẩm quyền; UBND huyện, thị xã nơi có dự án tham gia phối hợp.

Điều 5. Đối với hoạt động khoáng sản (Bao gồm hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản)
Các ngành, các cấp phối hợp chặt chẽ đảm bảo cho các dự án triển khai đúng thủ tục, trình tự ngay từ khâu chủ trương, lựa chọn chủ đầu tư cho đến giai đoạn lập dự án đầu tư và cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật khoáng sản ngày 20/03/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản ngày 14/06/2005; Luật đầu tư, Luật Xây dựng, Luật đất đai, luật môi trường; Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, Ngành.

5.1. Trình tự cho chủ trương

- Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo đề xuất, UBND tỉnh cho phép tổ chức, cá nhân xin tham gia hoạt động khoáng sản thu thập thông tin, tài liệu liên quan, lập báo cáo đánh giá sơ bộ điểm mỏ. Thời gian thực hiện chậm nhất trong thời hạn 6 tháng phải hoàn thành và có báo cáo đánh giá sơ bộ điểm mỏ (Gửi UBND tỉnh và sở TNMT).

- Căn cứ vào báo cáo đánh giá sơ bộ điểm mỏ và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh chủ trương cho các tổ chức, cá nhân được lập hồ sơ xin cấp phép hoạt động khoáng sản theo quy định.

5.2. Cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 

- Trình tự, thủ tục thẩm định và xét duyệt cấp phép hoạt động khoáng sản: Thực hiện theo chương XII từ điều 59 – điều 65 của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ 

+ Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân xin cấp phép hoạt động khoáng sản:

- Lập hồ sơ xin cấp phép hoạt động khoáng sản (theo điều 61 của NĐ 160/CP) và theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên ngành.

- Có kết quả báo cáo đánh giá trữ lượng khoáng sản ở mức độ tin cậy nhất (cấp 333 và 334a)

- Báo cáo kết quả khảo sát, thăm dò đã được cơ quan chuyên môn về địa chất thành lập và đã được phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

- Nếu điểm mỏ mới phát hiện chưa đánh giá trữ lượng khoáng sản, tổ chức cá nhân phải báo cáo cụ thể trình UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường cho chủ trương xử lý theo đúng Luật Khoáng sản và chỉ đạo của Chính phủ về các mỏ khoáng sản chưa có đánh giá trữ lượng.

- Đối với các mỏ tài liệu địa chất khoáng sản đủ tin cậy, trữ lượng khoáng sản được xác định ở mức chắc chắn, tổ chức và cá nhân phải lập dự án đầu tư khai thác mỏ, thiết kế cơ sở trình sở Công nghiệp thẩm định.

- Đối với các mỏ chưa đủ cơ sở để lập dự án khai thác thì phải xây dựng đề án thăm dò để đủ cơ sở lập thiết kế cơ sở, thiết kế mỏ theo quy định.

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt thiết kế cơ sở của dự án theo thẩm quyền sau khi có ý kiến thẩm định của cơ quan có thẩm quyền.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì thẩm định đánh giá tác động môi trường, thẩm định hồ sơ và trình cấp phép hoạt động khoáng sản. Thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất. Các ngành chức năng liên quan, UBND huyện, thị xã nơi triển khai dự án phối hợp tham gia.

* Trong khi chưa khoanh định được khu vực cấm, tạm cấm, hạn chế hoạt động khoáng sản. Quy hoạch một số loại khoáng sản chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sở Tài nguyên và Môi trường tư vấn với các ngành: Công nghiệp, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn hóa – Thông tin, Công an, Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh,UBND các huyện có khoáng sản về những nội dung liên quan trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân.

+ Sở Công nghiệp: Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản (các ngành chức năng liên quan tham gia).

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì thẩm tra các điều kiện và trình cấp giấy chứng nhận đầu tư. Các Sở Tài chính, Sở Công nghiệp, Tài nguyên và môi trường, các ngành liên quan phối hợp tham gia.

+ Sở Xây dựng: Cấp phép xây dựng theo thẩm quyền (UBND huyện, thị xã phối hợp tham gia).

5.3. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, xã, phường sở tại:

- Thực hiện quản lý nhà nước theo quy định của Luật Khoáng sản, trực tiếp quản lý các điểm mỏ chưa giao chủ đầu tư khai thác, các mỏ mới phát hiện, không để xảy ra khai thác Khoáng sản trái Pháp luật.

- Phối hợp với các ngành chức năng: Tài nguyên và môi trường, Công nghiệp, Xây dựng… trong việc thẩm định, tư vấn cho các hoạt động: Đánh giá tác động môi trường, thu hồi đất, giao đất, định vị xây dựng cho các dự án thủy điện và khoáng sản.

- Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn hoạt động thủy điện và khoáng sản.

Chương 3.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 6. Tổ chức triển khai thực hiện Quy định 

Giám đốc các Sở, Ban, Ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các xã phường, thị trấn nơi có hoạt động thủy điện và khoáng sản, chủ đầu tư các dự án căn cứ vào các quy định của Pháp luật và nội dung Quy định này cụ thể hóa nhiệm vụ cho địa phương, đơn vị mình và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo thường xuyên, định kỳ theo quy định

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung Quy định.

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu phát sinh nội dung chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

